
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

***  

Số: 359 -QĐKT/TWĐTN-VP                   

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Khen thưởng 

--------- 

 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ điều 31, chương IX Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2022-2027 ban hành kèm theo Quyết định số 112-QĐ/TWĐTN-VP 

ngày 08/5/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn;   

- Xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hoá tại Tờ trình số 36-

TTr/TĐTN - TTNTH ngày 13 tháng 7 năm 2023, Ban Thanh niên trường học tại 

công văn số 114-CV/TNTH ngày 07 tháng 8 năm 2023 và Văn phòng Trung ương 

Đoàn, 

  

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh cho 34 tập thể và 68 cá nhân (Có danh sách kèm theo). 

 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên trường học, năm học 2022 - 2023. 

 

Điều 2. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng 

của Tỉnh đoàn Thanh Hoá. 
 

Điều 3. Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên trường học Trung 

ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hoá, các tập thể và cá nhân có tên 

trong danh sách kèm theo tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Ban TNNT TW Đoàn; 

- Lưu VP.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Lương 



DANH SÁCH 
Các tập thể và cá nhân được nhận 

Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn  

(Kèm theo Quyết định số 359- QĐKT/TWĐTN ngày 11 tháng 8 năm 2023) 
----------------------------- 

 

 

 

Tập thể: 

1. Đoàn trường THPT Hà Văn Mao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá 

2. Đoàn trường THPT Thạch Thành I, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 

3. Đoàn Trường Trung tâm GDNN-GDTX, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

4. Đoàn trường THPT Cẩm Thuỷ I, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa 

5. Đoàn trường THPT Cẩm Thuỷ III, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa 

6. Đoàn trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá 

7. Đoàn trường Trung tâm GDNN – GDTX Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá 

8. Đoàn trường THPT Cầm Bá Thước, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

9. Đoàn trường THPT Triệu Sơn 1, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

10. Đoàn trường THPT Tống Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

11. Đoàn Trường THPT Yên Định I, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

12. Đoàn Trường THCS&THPT Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

13. Đoàn trường THPT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

14. Đoàn trường THPT Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

15. Đoàn trường THPT Nông Cống 1, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

16. Đoàn trường THPT Nông Cống 4, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

17. Đoàn trường THPT Thọ Xuân 5, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

18. Đoàn Trường THPT Hoằng Hóa, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

19. Đoàn Trường THPT Hoằng Hóa 3, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

20. Đoàn trường THPT Hậu Lộc 3, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

21. Đoàn trung tâm GDNN-GDTX huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

22. Đoàn trường THPT Quảng Xương IV, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

23. Đoàn trường THPT Tĩnh Gia 1, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

24. BCH Đoàn trường THPT Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 



25. Đoàn Trường THPT Chu Văn An, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

26. Liên chi đoàn khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh 

Thanh Hóa 

27. Liên chi đoàn Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại 

học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa 

28. Liên chi đoàn Khoa Giáo dục Thể Chất, Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh 

Thanh Hóa 

29. Chi đoàn Khoa Thể dục thể thao, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

30. Chi đoàn Cán bộ Giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

31. Đoàn trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

32. Tổng đội Sinh viên tình nguyện, trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

33. Đoàn trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

34. Chi đoàn tự nhiên, Đoàn trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cá nhân: 

1. Đ/c Hoàng Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Quan Hoá, 

huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

2. Đ/c Hà Văn Sơn, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Lang Chánh, huyện 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

3. Đ/c Vũ Thế Biên, Bí thư Đoàn trường THPT Hà Văn Mao, huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hoá 

4. Đ/c Lê Đức Mạnh, Bí thư  Đoà n trườ ng THPT Như  Thanh 2, 

huyệ n Như  Thanh, tỉ nh Thanh Hóa 

5. Đ /c Trần Tuấn Kiêu, Ủy viên Ban Chấ p hà nh Đoà n trườ ng THPT 

Như  Thanh 2, huyệ n Như  Thanh, tỉ nh Thanh Hóa 

6. Đ /c Phạm Văn Luân, Bí thư  Đoà n trườ ng THCS&THPT Như  

Thanh, huyệ n Như  Thanh, tỉ nh Thanh Hóa 

7. Đ /c Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Bí thư  Đoà n Trung tâm GDNN-

GDTX Như  Thanh, huyệ n Như  Thanh, tỉ nh Thanh Hoá 

8. Đ /c Trịnh Trung Kiên, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Thạch Thành 

II, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa  



9. Đ/c Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Thạch Thành 

IV, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

10. Đ/c Lê Xuân Tuấn, Bí thư Đoàn trường THPT Cầm Bá Thước, 

huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

11. Đ/c Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường THPT 

Thường Xuân 2, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

12. Đ/c Lê Minh Châu, Bí thư Chi đoàn trường Phổ thông cấp 2 Nội trú 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

13. Đ/c Đinh Văn Cường, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Bắc Sơn, 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

14. Đ/c Lê Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường THPT 

Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

15. Đ/c Nguyễn Ngọc Hoàng, Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX 

Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá 

16. Đ/c Nguyễn Trung Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường 

THPT Triệu Sơn 1, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

17. Đ/c Hoàng Thi Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường THPT 

Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn,tỉnh Thanh Hóa 

18. Đ/c Nguyễn Thị Hoài, Bí thư Đoàn trường THPT Triệu Sơn 3, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

19. Đ/c Đặng Thị Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường THPT 

Triệu Sơn 4, huyện Triệu Sơn,tỉnh Thanh Hóa 

20. Đ/c Lê Đình Xô, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Đông 

Sơn 1, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

21. Đ/c Hà Ngọc Long, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Vĩnh Lộc, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

22. Đ/c Trương Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường THPT 

Tống Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

23. Đ/c Phạm Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường THPT 

Yên Định III, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

24. Đ/c Phạm Thị Huê, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Yên Định I, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

25. Đ/c Phạm Văn Giáp, Bí thư Đoàn trường THPT Yên Định II, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 



26. Đ/c Nguyễn Thị Luyến, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Yên Định II, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

27. Đ/c Phạm Thị Hồng, Phó Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

28. Đ/c Trịnh Cao Cường, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Hà Trung, 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

29. Đ/c Nguyễn Trọng Chính, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Lệ 

Kha, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

30. Đ/c Hoàng Thị Thủy, Phó Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

31. Đ/c Văn Đức Khiêm, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Thiệu Hóa, 

huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

32. Đ/c Lê Xuân Hải, Bí thư Đoàn trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

33. Đ/c Phạm Đình Huệ, Bí thư Đoàn trường THPT Lê Văn Hưu, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

34. Đ/c Lê Trọng Lực, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nông Cống 2, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

35. Đ/c Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

36. Đ/c Lê Khánh Tùng, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Thọ Xuân 5, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

37. Đ/c Nguyễn Thị Hằng, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Lê Lợi, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

38. Đ/c Trường Minh Hiếu, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Hoằng Hóa, 

huyện Hoằng Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

39. Đ/c Lê Văn Khánh, Bí thư Đoàn trường THPT Hoằng Hóa 3, huyện 

Hoằng Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

40. Đ/c Phạm Minh Thuận, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Hoằng Hóa 

4, huyện Hoằng Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

41. Đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đoàn trường THPT Hậu Lộc 4, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

42. Đ/c Phạm Văn Châu, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Hậu Lộc 3, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 



43. Đ/c Lê Thị Thúy, Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN – GDTX huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

44. Đ/c Nguyễn Thị Yên, Ủy viên BCH Đoàn trường THPT Hậu Lộc I, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

45. Đ/c Vương Diệu Linh, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Quảng Xương 

II, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

46. Đ/c Trịnh Thị Hằng, Bí thư Đoàn trường THPT Đặng Thai Mai, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

47. Đ/c Phạm Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Ba 

Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

48. Phạm Văn Linh, Phó Bí thư Đoàn trường Trung cấp nghề huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

49. Đ/c Lê Văn Thọ, Bí thư Đoàn trường THPT Tĩnh Gia 1, thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

50. Đ/c Nguyễn Như Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường 

THPT Chu Văn An, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

51. Đ/c Mai Thị Lương, Bí thư Đoàn trường THPT Bỉm Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

52. Đ/c Lê Xuân Mạnh, Đoàn viên Chi đoàn 11A1, BCH Đoàn trường 

THPT Hàm Rồng, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

53. Đ/c Lê Thị Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Chính trị 

tỉnh Thanh Hoá 

54. Đ/c Phạm Thuý An, Bí thư Chi đoàn K23C Đại học Giáo dục Tiểu 

học, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa 

55. Đ/c Hà Thị Tú, Bí thư Chi đoàn K22A Đại học Kế toán, Khoa Kinh 

tế Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa 

56. Đ/c Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Chi đoàn K23A Đại học Giáo dục 

Mầm non, Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh 

Hóa 

57. Đ/c Phạm Thanh Phương, Bí thư Chi đoàn K223 Đại học Chăn nuôi, 

Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa 

58. Đ/c Trương Thị Mỹ Linh, Bí thư Chi đoàn K23D Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa 

59. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 



60. Đ/c Lê Minh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

61. Đ/c Cao Tùng Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

62. Đ/c Lường Tú Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng 

Y tế Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

63. Đ/c Lê Thị Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Y 

tế Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

64. Đ/c Phạm Thị Thúy Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Cao 

đẳng Y tế Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

65. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường 

Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

66. Đ/c Nguyễn Xuân Hoà, Bí thư Đoàn trường Dự bị Đại học Dân tộc 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

67. Đ/c Mai Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Đoàn trường Dự bị Đại học Dân 

tộc Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

68. Đ/c Nguyễn Thị Phượng, Phó Bí thư Đoàn trường Dự bị Đại học 

Dân tộc Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Tập thể không đề xuất tặng Bằng khen của  

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn năm học 2022 - 2023 

 

I. Tập thể: 02 đơn vị 

 

STT ĐƠN VỊ LÝ DO 

1.  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Phổ 

thông Nguyễn Mộng Tuân, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Không đủ điều kiện 2 năm 

liên tiếp dẫn đầu cụm thi đua 

2.  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT 

Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Không đủ điều kiện 2 năm 

liên tiếp dẫn đầu cụm thi đua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


